
UBND QUẬN TÂN BÌNH 
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH 

 
Số 09/QĐ-PNT   

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 
Tân Bình, ngày 06 tháng 09 năm 2018 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Thành lập Ban kiểm tra nội bộ 

Năm học 2018-2019 
 

Căn cứ văn bản số 105//KH-PNT ngày 06 tháng 9 năm 2018 về Kế hoạch năm 
học 2018-2019 Trường THCS Phạm Ngọc Thạch; 

Căn cứ văn bản số 106//KH-PNT ngày 06 tháng 9 năm 2018 về Kế hoạch giáo 
dục năm học 2018-2019 của Trường THCS Phạm Ngọc Thạch; 

Căn cứ văn bản số 107/KH-PNT ngày 06 tháng 9 năm 2018 về Kế hoạch kiểm 
tra năm học 2018-2019. 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHẠM NGỌC THẠCH 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

ĐIỀU I: 
 Nay thành lập Ban Kiểm tra nội bộ gồm các Ông (Bà) có tên sau: 

 1. Bà Ngô Lê Ý Trang Hiệu Trưởng Trưởng ban 
 2. Ông Nguyễn Văn Lâm Phó Hiệu trưởng Phó ban 
 3. Bà Lê Thị Thanh Uyên  Phó Hiệu trưởng Phó ban 
 4. Bà Trần Thị Bích Thảo Tổ trưởng tổ Ngữ văn Ủy viên 
 5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Tổ trưởng tổ Sử-Địa-CD Ủy viên 
 6. Bà Phạm Thị Thanh Huê Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ  Ủy viên 
 7. Ông Đặng Kim Vũ Tổ trưởng tổ Toán-Tin học Ủy viên 
 8. Bà Lê Thị Phương Đông Tổ trưởng tổ Lý-Hóa-Sinh-C.Nghệ Ủy viên 
 9. Bà Nguyễn Thị Hải Yến Tổ trưởng tổ Văn thể mỹ Ủy viên 
 10. Ông Nguyễn Ngọc Hà Tổ trưởng tổ Văn phòng Ủy viên 
ĐIỀU II: 
 Ban Kiểm tra nội bộ có chức năng và quyền hạn như sau: 

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học đã được xây dựng. 
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục về kiểm tra; được quyền yêu cầu 

đối tượng kiểm tra cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan để tiến hành việc kiểm tra. 



- Qua kiểm tra phải cung cấp thông tin chính xác, khách quan, kịp thời về kết quả 
kiểm tra cho lãnh đạo nhà trường; phát hiện các nhân tố tích cực, các hạn chế tồn tại; 
đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, việc thực hiện công việc của các cá nhân, bộ 
phận trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng. 

- Thực hiện chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng về công tác chuyên môn, quản lý 
nhà trường. 

- Có ý kiến đóng góp với các thành viên trong nhà trường, với các bộ phận có liên 
quan để tự điều chỉnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc được giao. 
ĐIỀU III: 
 Các ông bà có tên nơi điều I, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này và hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm tra nội bộ giao cho./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều I “để thực hiện”; 
- Lưu. 

 HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký) 

 
 

Ngô Lê Ý Trang 
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UBND QUẬN TÂN BÌNH 
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số 107/KH-PNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Tân Bình, ngày 06 tháng 9 năm 2018 

  
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 

Năm học 2018-2019 
 

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 Hướng dẫn về thanh 
tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; 

Căn cứ kế hoạch số 105/KH-PNT ngày 06 tháng 9 năm 2018 về Kế hoạch năm 
học 2018-2019 của Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Ngọc Thạch; 

Căn cứ kế hoạch số 106/KH-PNT ngày 06 tháng 9 năm 2018 về Kế hoạch giáo 
dục năm học 2018-2019 của Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Ngọc Thạch. 

Trường THCS Phạm Ngọc Thạch xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1) Công tác kiểm tra nội bộ là hoạt động thường xuyên của nhà trường, là chức 
năng thiết yếu của công tác quản lý, giúp nhà trường đánh giá thực trạng, tiến độ thực 
hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và 
điều chỉnh đối tượng được kiểm tra nhằm thúc đẩy cá nhân, tập thể hoàn thiện mình; 
từ đó góp phần củng cố, phát triển nhà trường.  

2) Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính toàn diện, nội dung kiểm tra phù 
hợp với đối tượng và tình hình thực tế của nhà trường.  

3) Công tác kiểm tra nội bộ trước hết là công tác tự kiểm tra của các cá nhân, bộ 
phận trong đơn vị về thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

4) Công tác kiểm tra nội bộ được thực hiện trên nguyên tắc: Thủ trưởng vừa là chủ 
thể kiểm tra, vừa là đối tượng kiểm tra.  

5) Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo quy 
định của điều lệ, quy chế. 
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA 

1) Công tác tổ chức 
- Thành lập ban kiểm tra nội bộ đúng thành phần. 
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên nhà trường.  
- Ban kiểm tra nội bộ phối hợp với Ban TTND giải quyết kịp thời các nội dung 

liên quan, kiến nghị Hiệu trưởng, đại diện các tổ chức đoàn thể - xử lý đúng thẩm 
quyền và kịp thời kết quả kiểm tra, các biểu hiện sai sót.  

- Thực hiện đánh giá, rút bài học kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung trong kế 
hoạch từng giai đoạn.  

2) Công tác kiểm tra đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bộ phận trong 
thực hiện nhiệm vụ 
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2.1. Hình thức kiểm tra 
- Thông qua báo cáo. 
- Làm việc trực tiếp với cá nhân, bộ phận được kiểm tra. 
- Họp giao ban. 
- Thông qua sơ kết, tổng kết. 

2.2. Nội dung kiểm tra 
- Kiểm tra việc thực hiện công khai, các qui định về thực hành tiết kiệm và 

phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ, ba công khai.  
- Kiểm tra việc thực hiện chức trách của Tổ trưởng chuyên môn, nhiệm vụ của 

giáo viên theo quy định của Điều lệ trường học (tập trung vào việc đổi mới phương 
pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá học sinh, thực hiện nội dung và chương trình 
giảng dạy). 

- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.  
- 100% GV được kiểm tra toàn diện. Trên cơ sở đó đánh giá và xếp loại giáo 

viên theo Quyết định 06/2006/QĐ-BNV ngày 18/06/2007 của Bộ nội vụ. 
- Kiểm tra công tác chủ nhiệm, tổ chức hoạt động giáo dục NGLL. 
- Kiểm tra việc thực hiện giảng dạy lịch sử địa phương ở các bộ môn Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc, Mỹ thuật. 
- Kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX). 
- Kiểm tra công tác xét duyệt, đánh giá, xếp loại học sinh, xét tốt nghiệp. 
- Kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản, các điều kiện đảm bảo cho hoạt 

động giảng dạy và giáo dục. 
- Kiểm tra các bộ phận theo nhiệm vụ được phân công 
- Kiểm tra bộ phận học vụ: công tác tuyển sinh đầu năm; quản lý các loại hồ sơ 

(học bạ, sổ gọi tên ghi điểm, hồ sơ xét duyệt, …); 
- Kiểm tra bộ phận y tế: theo dõi cấp phát thuốc, thực hiện BHYT; hồ sơ sức 

khoẻ của HS, GV. 
- Kiểm tra bộ phận thiết bị, thí nghiệm thực hành: quản lý theo dõi thực hiện 

các tiết TNTH; bảo quản đồ dùng và thiết bị TNTH; 
- Kiểm tra thư viện: kế hoạch hoạt động thư viện, việc xây dựng tủ sách pháp 

luật, tủ sách tham khảo và giới thiệu sách. 
- Kiểm tra bộ phận kế toán, thủ quỹ: quản lý hồ sơ chứng từ; tình hình thu chi; 

quản lý quỹ tiền mặt; quản lý tài sản. 
- Kiểm tra bộ phận giám thị:  hồ sơ quản lý và theo dõi học sinh, xử lý học sinh. 

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 
Tháng Nội dung kiểm tra Đối tượng được 

kiểm tra 
Bộ phận 

phụ trách 
09/2018 - Kiểm tra chuyên đề:   



3 
 

Tháng Nội dung kiểm tra Đối tượng được 
kiểm tra 

Bộ phận 
phụ trách 

   + Hồ sơ chuyên môn GV, hồ sơ tổ nhóm 
   + Tích hợp ATGT môn CD, NGLL; 
   + Đơn vị văn hoá, môi trường xanh; 
   + Thực hiện dân chủ, 3 công khai. 
- Kiểm tra bộ phận: 
   + Công tác tuyển sinh; 
   + Thu chi đầu năm; 
   + Thực hiện cập nhật danh sách học sinh 
đầu năm và học bạ (lớp 6). 
   + Kiểm tra dạy Tin học, nghề phổ thông. 
- Kiểm tra hồ sơ thực hiện công tác BDTX 
- Rà soát hồ sơ thực hiện bồi dưỡng học 
sinh giỏi, phụ đạo HS yếu. 

- Tất cả GV 
- GV CD 9, GVCN 
- Ban chỉ đạo MTX 
- Hiệu trưởng 
 
- HĐ tuyển sinh 
- Kế toán, thủ quỹ 
- GVCN, học vụ 
 
-Phó HT, TT 
-Phó HT, TT 
-Phó HT, TT 
 

-PHT, TT 
-PHT 
-PHT 
-CTCĐ,TTND 
 
-HT,CTCĐ,TTND 
-HT,CTCĐ,TTND 
-PHT, GVCN 
 
-GV Tin học, nghề 
-Tất cả GV 
-Tất cả GV 
 

10/2018 - Kiểm tra chuyên đề: 
   + Công tác chủ nhiệm. 
   + Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn: tổ 
Toán, tổ Anh văn. 
 - Kiểm tra bộ phận: 
   + Học vụ: sổ danh bộ, sổ chuyển đi-đến. 
   + Hồ sơ, học bạ lớp 6, 7, 8, 9. 
   + Bộ phận thiết bị-TNTH, nghề PT. 
   + Kiểm tra thu chi tháng 9. 
   + Kiểm tra giám sát việc thực hiện sổ 
điểm diện tử: In phiếu liên lạc, bảng tổng 
hợp điểm, số liệu ngày nghỉ và vi phạm 
học sinh  trong tháng 9 và 10. 
- Kiểm tra toàn diện GV (theo kế hoạch 
của bộ phận chuyên môn). 

 
- Giáo viên 
- Tổ trưởng 
 
 
- Học vụ 
- GVCN, học vụ 
- Th.bị,TNTH, nghề 
- Kế toán, thủ quỹ 
 
- Bộ phận được 
phân công 
 
 
- Giáo viên 

 
-Phó HT, tổ trưởng 
-Phó HT 
-Phó HT 
 
-Phó HT 
-Phó HT 
-Phó HT 
-HT,CTCĐ,TTND 
 
-Phó HT  
 
 
 
-Phó HT, tổ trưởng 

11/2018 - Kiểm tra chuyên đề: 
   + Thực hiện tiết NGLL; 
   + Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn: tổ 
Văn thể mỹ.  
- Kiểm tra bộ phận: 
   + Y tế: hồ sơ sức khoẻ GV-HS, BHYT. 
   + Bộ phận giám thị. 
   + Kiểm tra thu chi tháng 10.  
   + Kiểm tra giám sát việc thực hiện sổ 
điểm diện tử: In phiếu liên lạc, bảng tổng 
hợp điểm, số liệu ngày nghỉ và vi phạm 
học sinh  trong tháng 11. 
- Kiểm tra toàn diện GV (theo kế hoạch 

 
-Giáo viên 
-GVCN 
 
-Phụ trách y tế 
-Giám thị 
-Kế toán, thủ quỹ 
-Bộ phận được 
phân công 
 
 
- Giáo viên 

 
-Phó HT, TT 
-Phó HT, TT 
 
-Phó HT 
-Phó HT 
-HT,CTCĐ,TTND 
-Phó HT 
 
 
 
-Phó HT, TT 
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Tháng Nội dung kiểm tra Đối tượng được 
kiểm tra 

Bộ phận 
phụ trách 

của bộ phận chuyên môn). 
12/2018 - Kiểm tra chuyên đề: 

   + Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn: tổ 
Sử-Địa-CD  
- Kiểm tra bộ phận: 
   + Kiểm tra tài sản cuối năm. 
   + Kiểm tra thu chi tháng 11.  
   + Kiểm tra giám sát việc thực hiện sổ 
điểm diện tử: In phiếu liên lạc, bảng tổng 
hợp điểm; in sổ Gọi tên ghi điểm; chép và 
lưu trữ dữ liệu HK1. 

 
-Tổ trưởng 
 
 
 
- Tất cả các bộ phận 
- Kế toán, thủ quỹ 
- Bộ phận được 
phân công 
 

 
- Phó HT 
 
 
 
- Các bộ phận 
-HT,CTCĐ,TTND 
- Phó HT 
 

01/2019 - Kiểm tra chuyên đề: 
  + Thực hiện tiết NGLL; 
  + Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn: tổ 
Văn, tổ Lý-Hóa-Sinh.. 
   + Kiểm tra sổ Gọi tên ghi điểm, học bạ, 
đánh giá, xếp loại học sinh HK1; 
   + Việc giảng dạy lịch sử địa phương. 
- Kiểm tra bộ phận: 
   + Kiểm tra thu chi tháng 12.  
- Kiểm tra toàn diện GV theo kế hoạch. 

 
-Giáo viên 
-Tổ trưởng 
 
-Học vụ, GVCN 
 
-GV môn Sử, Địa,  
 
- Kế toán, thủ quỹ 
- Giáo viên 

 
-Phó HT, TT 
-Phó HT 
 
-Phó HT 
 
-Phó HT, TT 
 
-HT,CTCĐ,TTND 
-Phó HT, TT 

02/2019 - Kiểm tra chuyên đề: 
   + Công tác chủ nhiệm. 
- Kiểm tra bộ phận: 
   + Kiểm tra thu chi tháng 1.  
   + Bộ phận thư viện, THTN.  
   + Hồ sơ quản lý tài sản. 
   + Kiểm tra giám sát việc thực hiện sổ 
điểm diện tử: In phiếu liên lạc, bảng tổng 
hợp điểm, số liệu ngày nghỉ và vi phạm 
học sinh  trong tháng 1 và 2. 
- Kiểm tra toàn diện GV (theo kế hoạch). 

 
- Giáo viên 
- GV GDCD 
 
- Kế toán, thủ quỹ 
- Thư viện, TNTH 
- Kế toán  
-Bộ phận được 
phân công 
 
- Giáo viên 

 
-Phó HT, TT 
-Phó HT, TT 
 
-HT,CTCĐ,TTND 
-Phó HT 
-HT 
-Phó HT 
 
 
-Phó HT, TT 

03/2019 - Kiểm tra chuyên đề: 
   + Nội dung giảng dạy lịch sử địa phương 
- Kiểm tra bộ phận: 
   + Bộ phận thiết bị-TNTH; 
   + Kiểm tra bộ phận quản sinh. 
   + Kiểm tra thu chi tháng 2.  
   + Kiểm tra giám sát việc thực hiện sổ 
điểm diện tử: In phiếu liên lạc, bảng tổng 
hợp điểm, số liệu ngày nghỉ và vi phạm 

 
-Giáo viên 
-GVCN 
-GV Văn, Nhạc, 
Mỹ thuật. 
-Thiết bị, TNTH 
-Quản sinh 
-Kế toán, thủ quỹ 
-Bộ phận được 

 
-Phó HT, TT 
-Phó HT 
-Phó HT, TT 
 
-Phó HT 
-Phó HT 
-HT,CTCĐ,TTND 
-Phó HT 
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Tháng Nội dung kiểm tra Đối tượng được 
kiểm tra 

Bộ phận 
phụ trách 

học sinh  trong tháng 3. 
- Kiểm tra toàn diện GV (theo kế hoạch 
của bộ phận chuyên môn). 

phân công 
-Giáo viên 
 

 
-Phó HT, TT 

04/2019 - Kiểm tra chuyên đề: 
   + Công tác chủ nhiệm. 
   + Kiểm tra học vụ:  hồ sơ lớp 9. 
   + Thực hiện tiết NGLL 
- Kiểm tra bộ phận: 
   + Bộ phận kế toán: công tác tài chính 
   + Kiểm tra thu chi tháng 3.  
   + Kiểm tra giám sát việc thực hiện sổ 
điểm diện tử: In phiếu liên lạc, bảng tổng 
hợp điểm; in sổ Gọi tên ghi điểm; chép và 
lưu trữ dữ liệu HK2 và cả năm. 

 
- Giáo viên 
- Học vụ, GVCN 9 
 
- Kế toán 
- Kế toán, thủ quỹ  
- Bộ phận được 
phân công 

 
- Phó HT, TT 
- Phó HT, GVCN 
 
- HT 
-HT,CTCĐ,TTND 
- Phó HT 

05/2019 - Kiểm tra chuyên đề: 
   + Kiểm tra sổ Gọi tên ghi điểm, học bạ  
   + Kiểm tra hồ sơ xét duyệt cuối năm, hồ 
sơ xét tốt nghiệp THCS. 
- Kiểm tra bộ phận: 
   + Kiểm tra thu chi tháng 4.  
   + Công tác xét tốt nghiệp. 

 
-Giáo viên, GVCN 
-GVCN 
 
 
- Kế toán, thủ quỹ 
- Học vụ, GVCN 

 
-Phó HT 
-Phó HT, học vụ 
 
 
-HT,CTCĐ,TTND 
-Phó HT 

 
 
Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT; 
- Thành viên Ban kiểm tra nội bộ; 
- Công đoàn, TTND, các Tổ, bộ phận; 
- Lưu. 

 HIỆU TRƯỞNG 
(đã ký) 

 
 

Ngô Lê Ý Trang 
 



UBND QUẬN TÂN BÌNH 
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH 

 
Số: 109/KH-PNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tân Bình, ngày 11 tháng 09 năm 2018 

 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁO VIÊN 

Năm học 2018-2019 
 

TT HỌ TÊN GV   Chức vụ/ 
Kiêm nhiệm 

Toàn  
diện 

Đổi mới 
PP 

Chủ 
nhiệm 

NGLL S/h tổ 
CM 

Ghi chú 

1 Trần Thị Bích  Thảo Tổ trưởng T11       T1   
2 Phạm Thị  Liên CN 8/3 T10     T2     
3 Trần Thị Thanh  Thủy CN 8/2 T11     T3     
4 Phạm Thị Mai  Lan CN 9/6 T2     T10     
5 Vũ Thị Ngọc  Ánh CN 6/6 T1   T9       
6 Nguyễn Bảo Liên  Phương CN 7/6 T9     T12     
7 Trần Vũ Kim  Oanh CN 9/4 T10   T1       
8 Nguyễn Thị  Vân CN 7/1 T12   T9       
9 Nguyễn Thị Ngọc  Bích   T10           
10 Võ Thị  Lựu   T9           
11 Nguyễn Thị  Nguyệt TT, CN 7/7 T2       T12   
12 Vũ Thị Tú  Duyên CN 8/4 T11     T3     
13 Trần Thị  Thanh CN 7/4 T12     T2     
14 Phan Thị Bình  Minh CN 7/2 T1   T10       
15 Nguyễn Thị  Trinh CN 6/5 T3     T11     
16 Phạm Thị Thanh  Huê TT, CN 9/5 T1       T10   
17 Nguyễn Thị Phương  Lan CN 9/2 T10   T1       
18 Phạm Hồng  Liên   T3         Hộ sản HK1 
19 Đặng Thuỵ Hoàng  Anh CN 9/7 T11     T3     
20 Ngô Thị Ly Ly CN T3   T11       
21 Nguyễn Hoàng Lâm Thảo CN T9   T1       
22 Nguyễn Ngọc Huyền Trân CN T11   T2       
23 Lê Thị Ngọc  Hoa CN 8/1 T2     T10     
24 Lý Huệ  Mẫn CN 6/1 T12     T2     
25 Đặng Kim  Vũ TT, CN 9/8 T2       T10   
26 Nguyễn Việt  Phương CN 9/1 T3     T12     
27 Phạm Văn  Hoàng   T10 T2         
28 Đỗ Thị  Luyến   T12 T3         
29 Nguyễn Công  Đầm CN 8/7 T1   T11       
30 Trần Thị Thuỷ  Tiên CN 7/3 T1   T10       
31 Nguyễn Ngọc  Nhân CN 6/3 T9     T1     
32 Lê Thị Nguyệt  Nga CN 6/4 T2   T9       
33 Nguyễn Hoàng  Hải CN 9/3 T10   T1       
34 Nguyễn Xuân  Hòa   T11 T2         
35 Lê Thị Phương  Đông TT, CN 6/2 T9       T1   
36 Phạm Thị Thanh  Lan   T2 T9       Phòng LHS 



TT HỌ TÊN GV   Chức vụ/ 
Kiêm nhiệm 

Toàn  
diện 

Đổi mới 
PP 

Chủ 
nhiệm 

NGLL S/h tổ 
CM 

Ghi chú 

37 Trần Thị Tuyết  Lan CN 8/5 T2   T10       
38 Phùng Thị Thanh  Hằng CN 8/8 T3   T10       
39 Phạm Thị Xuân  Vui   T12 T3         
40 Nguyễn Việt Sử CN T1   T11       
41 Lê Thị  Duyên   T1   T11       
42 Nguyễn Thị Huỳnh  Trâm   T3         Hộ sản HK1 
43 Nguyễn Văn  Vinh   T11 T2         
44 Đoàn Tấn  Tài   T10 T3         
45 Nguyễn Thị Hải  Yến TT, CN 7/7 T2       T11   
46 Nguyễn Thị Thu  Hằng Tổ phó T10 T2         
47 Dương Quốc  Toàn   T9 T1         
48 Trần Thị Minh  Hiếu CN T11   T3       
49 Mai Thành  Công   T1 T9         
50 Nguyễn Thị Thúy  Loan   T9         Hộ sản HK2 
51 Trần Thị Minh  Công             Hộ sản HK1 
52 Hoàng Cao  Thoại   T12 T2         

 
 
Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT; 
- Tổ trưởng; 
- CT.Công đoàn; 
- Bí thư Chi Đoàn, TPT Đội; 
- Lưu. 

HIỆU TRƯỞNG 
(đã ký) 

 
Ngô Lê Ý Trang 
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